      UBND HUYỆN LONG THÀNH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                                   Long Thành, ngày 30 tháng 06 năm 2018
BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH 
(Tính đến 30/06/2018)

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ kinh doanh
	Số giấy phép kinh doanh
	Ngày cấp
	Bảng hiệu
	Số máy
	Số giấy CN.VH&TT
	Ngày cấp

	I
	Thi trấn Long Thành
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Trần Thị Mỹ Hiền
	Tổ 22, khu Phước Hải
	47H8003934
	24/5/2005
	Nét 188
	17
	60/GCN.VHTT
	23/06/2015

	02
	Phan Thị Ngọc Phước
	Tổ 3, khu Phước Hải
	47H8003335
	05/3/2015
	Đẳng cấp
	29
	57/GCN.VHTT
	23/06/2015

	03
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Tổ 16, đường Hà Huy Giáp, khu Văn Hải
	47H8014548
	19/8/2015
	Super Star
	20
	96/GCN.VHTT
	21/08/2015

	04
	Nguyễn Thị Kim Soa
	Khu Phước Thuận
	47H8010224
	29/4/2010
	Net Vy Vy Net
	30
	59/GCN.VHTT
	23/06/2015

	05
	Huỳnh Bích Huệ
	28/3, Khu Phước Thuận
	47H8002342
	07/9/2005
	Ý Nhi
	40
	03/GCN.VHTT
	31/05/2018

	06
	Trương Thị Hồng
	72, Khu Phước Thuận
	47H8002223
	02/06/2006 
	Ngọc Phú
	50
	02/GCN.VHTT
	31/05/2018

	07
	Đinh Thị Lệ Huyên
	Tổ 1, khu Phước Thuận
	47H8008577
	01/4/2015
	Boom
	36
	44/GCN.VHTT
	20/05/2015

	08
	Đỗ Thái Nguyên
	45/5, tổ 2, khu Phước Thuận
	47H8003323
	25/4/2005
	Bi Bo
	35
	41/GCN.VHTT
	20/05/2015

	09
	Nguyễn Nhựt Quang
	Tổ 1, khu Phước Thuận
	47H8014348
	23/5/2015
	Bảo Ngọc
	30
	55/GCN.VHTT
	03/06/2015

	10
	Nguyễn Thanh Tâm
	92A, khu Phước Long
	47H8009477
	31/5/2014
	An Tâm
	24
	01/GCN.VHTT
	31/05/2018

	11
	Nguyễn Thành Lộc
	Khu Kim Sơn
	47H8010664
	19/11/2010
	Thành Lộc
	15
	43/GCN.VHTT
	20/05/2015

	12
	Trần Ngọc Mai
	Tổ 1, Khu Kim Sơn
	47H8011909
	07/8/2012
	Ngố
	34
	120/GCN.VHTT
	06/01/2016

	13
	Trần Duy Minh
	Tổ 27, khu Cầu Xéo
	47H8013106
	06/3/2014
	Minh Khôi
	30
	49/GCN.VHTT
	26/05/2015

	14
	Vũ Kim Thùy
	Tổ 13, khu Văn Hải
	47H8015283
	09/07/2016
	Bi Bi
	30
	136/GCN.VHTT
	13/07/2016

	15
	Lý Thị Bảo Ngân
	Số 33, khu Phước Thuận
	47H8015431
	05/09/2016
	King Bagaming
	33
	142/GCN.VHTT
	07/09/2016

	16
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	807, đường Trường Chinh, khu Cầu Xéo
	47H8014755
	08/10/2016
	Sơn
	28
	143/GCN.VHTT
	11/10/2016

	17
	Liễu Tấn Hùng
	Tổ 23, khu Văn Hải
	47H8015701
	24/12/2016
	Net cafe
	25
	148/GCN.VHTT
	27/12/2016

	18
	Nguyễn Trường Giang
	110A, khu Kim Sơn
	47H8015938
	30/03/2017
	Thùy Nhi
	20
	03/GCN.VHTT
	25/04/2017

	19
	Lê Hữu Đức Định
	Tổ 19, khu Kim Sơn
	47H8016442
	27/08/2017
	Lê Định
	16
	14/GCN.VHTT
	29/08/2017

	20
	Đoàn Thị Hải Vi
	Tổ 1, khu Phước Hải
	47H8016227
	29/06/2017
	Pro Game
	20
	09/GCN.VHTT
	03/07/2017

	21
	Dương Thế Nam
	Tổ 13, khu Văn Hải
	47H8016821
	07/12/2017
	Game Home
	20
	20/GCN.VHTT
	12/12/2017

	22
	Đàm Thanh Xuân
	Tổ 3, khu Phước Hải
	47H8016640
	27/12/2017
	Master
	50
	01/GCN.VHTT
	05/01/2018

	II
	Xã Long Đức
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Ngọc Thành
	494, khu 12
	47H8014163
	05/3/2015
	Lê Duy
	21
	71/GCN.VHTT
	15/07/2015

	24
	Thái Xuân Kiên
	Tổ 13, khu 12
	47H8014294
	22/4/2015
	Xuân Kiên
	40
	28/GCN.VHTT
	15/05/2015

	25
	Nguyễn Trung Quốc Thắng
	396, tổ 14, khu 13
	47H8009931
	20/8/2010
	Toàn Thắng
	18
	73/GCN.VHTT
	15/07/2015

	26
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	56, tổ 3, khu 14
	47H8013211
	01/10/2014
	Net Hồng
	20
	72/GCN.VHTT
	15/07/2015

	27
	Phan Thị Hồng Gấm
	Số 5, khu 13
	47H8014390
	12/6/2015
	Thành Long
	08
	62/GCN.VHTT
	24/06/2015

	28
	Hồ Anh Khoa
	Khu 12
	47H8014228
	04/01/2016
	Sky Net
	30
	119/GCN.VHTT
	06/01/2016

	29
	Huỳnh Thanh Nhã
	Khu 12
	47H8015079
	06/04/2016
	TCYBER An Hoàng Lộc
	60
	124/GCN.VHTT
	08/04/2016

	30
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	Tổ 4, khu 12
	47H8016309
	26/07/2017
	Minh Phương Trinh
	20
	11/GCN.VHTT
	31/07/2017

	31
	Lê Duy Toàn
	Tổ 15, khu 12
	47H8016055
	14/06/2017
	Gaming Pro
	20
	07/GCN.VHTT
	16/06/2017

	III
	Xã An Phước
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Huỳnh Phương Thanh
	Tổ 1, ấp 1
	47H8014529
	22/6/2009
	T-H
	24
	89/GCN.VHTT
	13/08/2015

	33
	Đỗ Cẩm Vân
	319, ấp 5
	47H8007927
	20/5/2008
	NTK
	40
	54/GCN.VHTT
	03/06/2015

	34
	Huất Thị Minh Châu
	02, ấp 05
	47H8010132
	14/4/2010
	Thanh Danh
	20
	92/GCN.VHTT
	13/08/2015

	35
	Võ Trường Thọ
	54- Ấp 05
	47H8002784
	24/05/2004
	Nét Nhàn
	30
	94/GCN.VHTT
	13/08/2015

	36
	Lưu Kim Tuấn
	Ấp 5
	47H8011278
	01/9/2011
	TK
	20
	53/GCN.VHTT
	03/06/2015

	37
	Mai Thị Thu Thủy
	Tổ 3, ấp 6
	47H8013792
	07/10/2014
	Thủy
	20
	91/GCN.VHTT
	13/08/2015

	38
	Hồ Đăng Thi
	177, khu B, ấp 6
	47H8009325
	22/6/2009
	Bin bin
	24
	90/GCN.VHTT
	13/08/2015

	39
	Vũ Khánh Toàn
	Tổ 3, khu 1, ấp 7
	47H8004929
	22/7/2009
	Duy Khang
	30
	79/GCN.VHTT
	29/07/2015

	40
	Nguyễn Hữu Đạt
	Tổ 19, khu 3, ấp 7
	47H8014491
	26/7/2015
	Light net
	25
	80/GCN.VHTT
	29/07/2015

	41
	Trần Thị Kiên Kim
	Tổ 14, khu 3, ấp 7
	47H8014141
	09/2/2015
	Galaxy
	80
	81/GCN.VHTT
	29/07/2015

	42
	Phạm Hoài Nam
	Tổ 7, ấp 8
	47H8014504
	30/7/2015
	Phương Nam
	40
	88/GCN.VHTT
	06/08/2015

	43
	Tạ Thị Thanh
	121, khu 5, ấp 8
	47H8014533
	10/8/2015
	Tuấn Anh Phát 2
	20
	93/GCN.VHTT
	13/08/2015

	44
	Nguyễn Ân
	Tổ 9, ấp 1
	47H8016685
	02/11/2017
	Nguyễn Pro
	40
	18/GCN.VHTT
	09/11/2017

	IV
	Xã Tam An
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Hoàng
	Tổ 5, ấp 1
	47H8013045
	14/02/2014
	Không Gian
	16
	21/GCN.VHTT
	11/05/2015

	46
	Trần Quang Nhiệp
	Ấp 3
	47 H8011082
	07/04/2010
	79 - 79
	28
	19/GCN.VHTT
	11/05/2015

	47
	Nguyễn Ngọc Thu
	229, ấp 4
	47H8009037
	01/4/2015
	Tí Ken
	20
	51/GCN.VHTT
	03/06/2015

	48
	Võ Hồng Diễm
	Ấp 5
	47 H8010392
	22/07/2010
	Tam An
	40
	20/GCN.VHTT
	11/05/2015

	49
	Nguyễn Văn Hiệp
	Tổ 14, ấp 3
	47H8014594
	05/09/2015
	Yeah Yeah
	20
	102/GCN-VHTT
	10/09/2015

	50
	Đoàn Tuyết Cường
	Tổ 10, ấp 2
	47H8014723
	24/10/2015
	Thế Giới Ảo
	20
	107/GCN.VHTT
	02/11/2015

	51
	Đinh Văn Căn
	Ấp 5
	47H8007131
	29/6/2016
	Thanh Ngân
	13
	134/GCN.VHTT
	06/07/2016

	52
	Nguyễn Thế Hải
	Tổ 42, ấp 4
	47H8013259
	16/04/2014
	Gia Bảo
	40
	138/GCN.VHTT
	12/08/2016

	53
	Phạm Văn Tú
	Tổ 38, ấp 5
	47H8010127
	24/03/2010
	T And T
	29
	139/GCN.VHTT
	23/08/2016

	54
	Mai Văn Cường
	Tổ 30, ấp 3
	47H8013988
	10/12/2014
	Cường Vy
	28
	141/GCN.VHTT
	23/08/2016

	55
	Phạm Thị Liễu
	Ấp 2
	47H8009716
	18/05/2010
	Minh Tuấn
	16
	147/GCN.VHTT
	27/12/2016

	56
	Mai Văn Thuận
	Tổ 33, ấp 5
	47H8016486
	12/09/2017
	Tiến Đạt
	20
	16/GCN.VHTT
	14/09/2017

	57
	Đàm Thanh Xuân
	Tổ 3, khu Phước Hải
	47H 8016640
	27/12/2017
	Master
	50
	01/GCN.VH&TT
	05/01/2018

	V
	Xã Lộc An
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Đổng Thanh Hiếu
	Ấp Hàng Gòn
	47H8007763
	31/12/2014
	Party net
	50
	68/GCN.VHTT
	15/07/2015

	59
	Đỗ Thế Vinh
	Tổ 4, ấp Hàng Gòn
	47H8014487
	22/7/2015
	Bảo An
	40
	78/GCN.VHTT
	27/07/2015

	60
	Lê Trung Dũng
	Ấp Bình Lâm
	47H8013342
	20/5/2014
	Tuấn Kiệt
	30
	69/GCN.VHTT
	15/07/2015

	61
	Phạm Quốc Thúc
	Tổ 5, ấp Bưng Cơ
	47H8014591
	03/9/2015
	Quốc Thịnh
	20
	106/GCN.VHTT
	02/11/2015

	VI
	Xã Bình Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Ngô Khắc Long
	Thôn 1
	47H8007665
	8/12/2011
	Thái Long
	25
	15/GCN.VHTT
	11/05/2015

	63
	Nguyễn Văn Trung
	Tổ 1, ấp 2
	47H8009137
	23/4/2009
	Văn Trung
	25
	16/GCN.VHTT
	11/05/2015

	64
	Lê Văn Khoa
	Ấp 3
	47H8003706
	02/8/2005
	Văn Khoa 
	26
	14/GCN.VHTT
	11/05/2015

	65
	Trần Thị Bích Trâm
	250/5, ấp 10
	47H8014197
	12/6/2015
	Anh Vi
	10
	56/GCN.VHTT
	19/6/2015

	66
	Lê Đức Sanh
	Ấp 3
	47H8015158
	15/05/2016
	Thảo Trân
	10
	130/GCN.VHTT
	19/05/2016

	VII
	Xã Bình An
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Nguyễn Đình Đoan Huyền
	547/10 ấp An Viễng
	47H8012883
	29/6/2015
	Huyền
	15
	65/GCN.VHTT
	06/07/2015

	68
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	145/TT, ấp An Bình
	47H8013190
	30/3/2014
	Net Wold
	15
	45/GCN.VHTT
	22/05/2015

	69
	Lê Đức Quân
	480/5/17 ấp An Bình
	47H8016298
	24/07/2017
	Đức Quân
	20
	10/GCN.VHTT
	26/07/2017

	70
	Nguyễn Xuân Đạt
	39/4, ấp An Viễng
	47H8016430
	24/08/2017
	CyBer Gaming PyBi
	12
	13/GCN.VHTT
	29/08/2017

	71
	Hồ Chi Dương
	Lô 2, chợ An Viễng
	47H8016938
	09/01/2018
	Huy Hằng
	20
	02/GCN.VHTT
	12/01/2018

	VIII
	Xã Cẩm Đường
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Trần Đại Thanh An
	Tổ 6, ấp Cẩm Đường
	47H8012733
	03/10/2013
	Cẩm Vân III
	24
	18/GCN.VHTT
	11/05/2015

	73
	Phạm Thị Mỹ Hằng
	Ấp 1
	47H8010191
	12/4/2010
	Duy Bình
	25
	129/GCN.VH&TT
	16/05/2016

	74
	Nguyễn Trung Ngãi
	Tổ 3, ấp Suối Quýt
	47H8008013
	17/06/2008
	VN Computer
	20
	108/GCN.VH&TT
	02/11/2015

	75
	Nguyễn Văn Năng
	Tổ 3, ấp 3
	47H8010937
	28/3/2011
	Văn Năng
	21
	109/GCN.VH&TT
	02/11/2015

	76
	Trần Văn Trường
	Tổ 2, ấp 3
	47H8015285
	12/07/2016
	Văn Trường
	15
	137/GCN.VH&TT
	18/07/2016

	IX
	Xã Long An
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Nguyễn Thanh Bạch
	D1/D6, ấp 2
	47H8014507
	01/8/2015
	Thành Đạt
	24
	86/GCN.VHTT
	06/08/2015

	78
	Đặng Anh Tuấn
	997/7, ấp 1
	47H8013319
	14/5/2014
	Net Tuấn
	20
	100/GCN.VHTT
	28/08/2015

	79
	Nguyễn Thị Kim Anh
	943/3, ấp 2
	47H8014641
	23/9/2015
	K . A
	15
	103/GCN.VHTT
	28/09/2015

	80
	Nguyễn Ngọc Hải
	Số 6, tổ 15, ấp Xóm Gốc
	47H8011743
	15/5/2012
	Ngọc Hải
	20
	104/GCN.VHTT
	28/09/2015

	81
	Nguyễn Thanh Sơn
	Ấp 2
	47H8008327
	25/5/2011
	Ngọc Hải
	20
	105/GCN.VHTT
	28/09/2015

	82
	Đoàn Thanh Hải
	Tổ 1, ấp 2
	47H8015625
	25/11/2016
	291
	16
	146/GCN.VHTT
	29/11/2016

	83
	Lê Đăng Khoa
	Tổ 6, ấp 2
	47H8016880
	27/12/2017
	Cao Tốc Gaming
	20
	21/GCN.VHTT
	28/12/2017

	X
	Xã Long Phước
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Quản Vũ Hải
	Ấp Phước Hòa
	47H8003481
	02/6/2005
	Vũ Hải
	30
	03/GCN.VHTT
	11/05/2015

	85
	Phạm Thế Phát
	Tổ 3, ấp Phước Hòa
	47H8016622
	21/10/2017
	Văn Phi
	49
	17/GCN.VHTT
	25/10/2017

	86
	Nguyễn Thị Ngọc Hiển
	Ấp Phước Hòa
	47H8009505
	14/8/2009
	Nhật Tiên
	30
	05/GCN.VHTT
	11/05/2015

	87
	Nguyễn Huy Phương
	Ấp Phước Hòa
	47H8011384
	22/10/2011
	Phương Liên
	28
	33/GCN.VHTT
	15/05/2015

	88
	Nguyễn Thị Hương
	Ấp Tập Phước
	47H8011891
	26/7/2012
	Bi Bi
	15
	36/GCN.VHTT
	15/05/2015

	89
	Bùi Văn Hạ
	Tổ 1, ấp Phước Hòa
	47H8012827
	19/11/2013
	Nét 99
	27
	32/GCN.VHTT
	15/05/2015

	90
	Trương Thị Huỳnh Như
	Tổ 1, ấp Phước Hòa
	47H8014484
	22/7/2015
	Gia Bảo
	40
	95/GCN.VHTT
	13/08/2015

	91
	Nguyễn Đình Hùng
	Tổ 8, ấp Phước Hòa
	47H8014853
	10/12/2015
	D & H
	20
	116/GCN.VHTT
	17/12/2015

	92
	Nguyễn Duy Phụ
	Tổ 2, ấp Phước Hòa
	47H8014880
	23/12/2015
	Phú Mỹ
	36
	118/GCN.VHTT
	06/01/2016

	93
	Nguyễn Quang Huy
	Ấp Phước Hòa
	47H8013439
	18/6/2016
	Quang Huy
	45
	131/GCN.VHTT
	21/06/2016

	94
	Nguyễn Văn Dũng
	Ấp Đất Mới
	47H8015247
	27/06/2016
	Long Phước
	20
	135/GCN.VHTT
	07/07/2016

	95
	Lê Long Hải
	Tổ 10, ấp Phước Hòa
	47H8015246
	24/6/2016
	Long Hải
	20
	133/GCN.VHTT
	28/06/2016

	96
	Trần Hoàng Minh Đức
	Tổ 6, ấp Phước Hòa
	3603502171
	03/11/2017
	Wrm Gaming
	30
	19/GCN.VHTT
	23/11/2017

	97
	Nguyễn Minh Tuấn
	Tổ 1, ấp Phước Hòa
	47H8017352
	10/5/2018
	Anh Tú
	20
	05/GCN.VH&TT
	14/05/2018

	XI
	Xã Bàu Cạn
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Bùi Thị Liêm
	K 30, ấp 2
	47H8012806
	13/11/2013
	Phi Long
	18
	07/GCN.VHTT
	11/05/2015

	99
	Nguyễn Thị Dễ
	Ấp 2
	47H8011897
	14/01/2013
	Thu Châu
	14
	37/GCN.VHTT
	15/05/2015

	100
	Mai Văn Phúc
	17H, ấp 2
	47H8010378
	17/07/2010
	Gia Bảo
	20
	84/GCN.VHTT
	04/08/2015

	101
	Trần Vũ Quang
	Ấp 4
	47H8009350
	01/7/2009
	Minh Tiến
	17
	83/GCN.VHTT
	04/08/2015

	102
	Nguyễn Văn Phi
	Ấp 8
	47H8015802
	21/02/2017
	Văn Phi
	17
	02/GCN.VHTT
	23/02/2017

	103
	Thái Phi
	Ấp 2, xã Bàu Cạn
	47H8016095
	17/05/2017
	Gia Hưng
	10
	06/GCN.VHTT
	19/05/2017

	104
	Nguyễn Văn Chiến
	28/5 ấp 2
	47H8016071
	11/05/2017
	Net Bi
	20
	04/GCN.VHTT
	15/05/2017

	XII
	Xã Tân Hiệp
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Phạm Thị Bích Hoa
	179, tổ 7, ấp 6
	47H8016094
	16/05/2017
	Net Khánh
	20
	05/GCN.VHTT
	18/05/2017

	XIII
	Xã Phước Bình
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Nguyễn Văn Năm
	415, tổ 2, ấp 1
	47H8013915
	17/11/2014
	Huy Hoàng
	18
	114/GCN.VHTT
	17/12/2015

	107
	Nguyễn Thị Biên
	Ấp 3
	47H8010175
	06/4/2010
	Thanh Hải
	20
	115/GCN.VHTT
	17/12/2015

	108
	Phạm Thị Hạnh
	Ấp 5
	47H8013424
	
	Trí Đông Quân
	29
	113/GCN.VHTT
	17/12/2015

	109
	Lê Thị Mai Nở
	Tổ 1, ấp 6
	47H8015115
	23/4/2016
	Thanh Thanh
	30
	128/GCN.VHTT
	29/04/2016

	110
	Nguyễn Duy Thanh
	Tổ 8, ấp 3
	47H8015781
	15/02/2017
	Internet on line
	15
	01/GCN.VHTT
	16/02/2017

	XIV
	Xã Phước Thái
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Nguyễn Thị Kim Mai
	Tổ 6, ấp Long Phú
	47H8014305
	25/4/2015
	Ty
	20
	31/GCN.VHTT
	15/05/2015

	112
	Nguyễn Duy Nhiệm
	Tổ 1, ấp Long Phú
	47H8014793
	01/04/2016
	NDNET
	40
	132/GCN.VHTT
	21/06/2016

	113
	Nguyễn Hoàng Vân
	Tổ 10, ấp Long Phú
	47H8014863
	17/12/2015
	Net Ken
	20
	117/GCN.VHTT
	18/12/2015

	114
	Trần Văn Xang
	Tổ 1, ấp Long Phú
	47H8014947
	19/01/2016
	Sun Ny
	20
	121/GCN.VHTT
	22/01/2016

	115
	Trần Ngọc Minh Tuấn
	Tổ 1, ấp Hiền Hòa
	47H8015020
	15/03/2016
	Level
	20
	123/GCN.VHTT
	18/03/2016

	116
	Nguyễn Thị Thanh Trinh
	Tổ 2, ấp 3
	47H8000753
	23/04/2016
	Chuột Ba By
	30
	127/GCN.VHTT
	29/04/2016

	117
	Trần Ngọc Kim Lộc
	1680/35, ấp Long Phú
	47H8015519
	12/10/2016
	LeVel 2
	18
	144/GCN.VH&TT
	14/10/2016

	118
	Lê Thị Thanh Thảo
	004, QL51, ấp 1A
	47H8016448
	28/08/2017
	CyBer Game VeNus
	30
	15/GCN.VHTT
	29/08/2017

	119
	Hoàng Duy Khánh
	1910/15 tổ 1, ấp 1C
	47H8015001
	03/03/2016
	Hoàng Khánh
	20
	12/GCN.VHTT
	07/08/2017


 Nơi nhận:                                                                                                                                           
- Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai;

- UBND huyện Long Thành;

- UBND các xã, thị trấn (phối hơp);

- Lưu VT.

K/T. TRƯỞNG PHÒNG


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG








Lại Ngọc Hùng
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